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TỔNG HỢP DIỄN TIẾN CÁC VỤ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PVTM 
LIÊN QUAN TỚI HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 

TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 
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Diễn tiến các vụ việc PVTM do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu 
trong 6 tháng đầu năm 2023

STT

1

3
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4

6

7

8

5

Bột ngọt

Cáp thép dự ứng lực

Phôi thép và Thép dài 

Plastic và sản phẩm 
bằng plastic

Thép cuộn/thép dây

Thép hợp kim hoặc 
không hợp kim được 
cán phẳng, được sơn

Một số sản phẩm 
nhôm

Sản phẩm bàn ghế

Trung Quốc, Indonesia

Trung Quốc, Thái Lan, 
Malaysia

Toàn cầu

Malaysia, Thái Lan, 
Trung Quốc

Toàn cầu

Hàn Quốc
Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc, Malaysia

AD09

AD17

SG04

AD07

AC01.SG04

AD04

AD05

AD16

Ngày 19/06/2023, Quyết định 1466/QĐ-BCT tiến 
hành rà soát (hàng năm) lần thứ hai việc áp dụng 
biện pháp CBPG. Quyết định áp thuế CBPG chính 
thức từ ngày 22/07/2020.

Ngày 05/07/2023, Quyết định 1704/QĐ-BCT khởi 
xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Ngày 21/03/2023, Quyết định 691/QĐ-BCT về việc 
gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài 
(ER02.SG04). Mức thuế và thời gian gia hạn cụ thể:
- Từ 22/03/2023 - 21/03/2024: 6,3%
- Từ 22/03/2024 - 21/03/2025: 6,2%
- Từ 22/03/2025 - 21/03/2026: 6,1%
- Từ 22/03/2026: 0%
Đồng thời, Quyết định 691/QĐ-BCT không gia hạn 
áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm phôi thép

Ngày 02/06/2023, Quyết định 1317/QĐ-BCT về kết 
quả rà soát nhà xuất khẩu mới (NR01.AD07). Áp 
dụng biện pháp CBPG với Công ty SRF Industries 
(Thailand) Ltd với mức thuế 12,23%

Ngày 21/03/2023, Quyết định 693/QĐ-BCT về việc 
gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện 
pháp PVTM. Mức thuế và thời gian gia hạn cụ thể:
- Từ 22/03/2023 - 21/03/2024: 6,3%
- Từ 22/03/2024 - 21/03/2025: 6,2%
- Từ 22/03/2025 - 21/03/2026: 6,1%
- Từ 22/03/2026: 0%

Ngày 18/01/2023, Quyết định 84/QĐ-BCT về kết 
quả rà soát nhà xuất khẩu mới (NR02.AD04). Áp 
dụng biện pháp CBPG đối với công ty Boxing 
Hengrui New Material Co., Ltd (Trung Quốc) với 
mức thuế 3,88%

Ngày 16/01/2023, Quyết định 74/QĐ-BCT về kết 
quả rà soát (hàng năm) lần thứ hai việc áp dụng 
biện pháp CBPG. Mức thuế CBPG: 2,85% - 35,58%

Ngày 13/02/2023, Quyết định 235/QĐ-BCT:
- Áp dụng biện pháp CBPG chính thức với Trung 
Quốc với mức thuế: 
+ Sản phẩm bàn: 35,2%; 
+ Sản phẩm ghế: 21,4%.
- Chấm dứt điều tra áp dụng biện pháp CBPG với 
Malaysia do tỷ lệ nhập khẩu hàng hóa bị điều tra 
từ Malaysia ở mức không đáng kể (dưới 3%)

Sản phẩm Mã vụ việc Diễn tiến
Quốc gia/Vùng 

lãnh thổ bị điều tra
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Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
trong 6 tháng đầu năm 2023

STT

1

3

5

2

4

6

Hoa Kỳ

Brazil

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

EU

Hoa Kỳ

Việt Nam

Việt Nam, 
Thái Lan, Malaysia

Việt Nam, 
Trung Quốc

Việt Nam, 
Ấn Độ, Malaysia, 
Đài Loan, Thái Lan

Việt Nam, 
Ấn Độ, Thái Lan, 
Trung Quốc

Toàn cầu

Toàn cầu

20/06/2023

11/05/2023

13/06/2023

09/06/2023

09/06/2023

31/05/2023

15/05/2023

14/02/2023

19/01/2023

16/06/2023

26/06/2023

8/06/2023

Máy xịt rửa áp lực 
cao chạy bằng gas 
(Gas Powered 
Pressure Washers)

Giá để đồ bằng thép
(Boltless Steel 
Shelving)

Tôm nước ấm đông 
lạnh
(Certain Frozen 
Warmwater Shrimp)

Sản phẩm thép
(Steel Products)

Pin năng lượng mặt 
trời
(Crystalline Silicon 
Photovoltaic Cells)

Bìa kẹp hồ sơ
(Paper File Folders)

Ống thép hàn
(Welded Steel Pipes 
and Tubes)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) sửa đổi 
quyết định sơ bộ, Biên độ phá giá:
- Công Ty TNHH Three - Color Stone 
Stationery (Việt Nam): 93,64%
- Toàn quốc: 233,93% 

Kết luận sơ bộ khẳng định có phá giá, biên 
độ phá giá 324,7%

Tiến hành rà soát cuối kỳ thuế chống bán 
phá giá

USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng định 
có phá giá, biên độ phá giá: 225,65%

USITC kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại 
do bán phá giá

Kết luận sơ bộ khẳng định có trợ cấp với 
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Biên độ trợ 
cấp: 11,19-206,57%

Khởi xướng điều tra chống bán phá giá

Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) 
kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại do bán 
phá giá

Khởi xướng điều tra chống bán phá giá với 
hàng nhập khẩu từ Việt Nam, điều tra chống 
trợ cấp với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Tiếp tục áp thuế chống bán phá giá sau rà 
soát cuối kỳ lần thứ 3

Tiếp tục gia hạn biện pháp tự vệ thêm 01 
năm (từ 1/7/2023 - 30/06/2024), biện pháp 
áp dụng: hạn ngạch thuế quan (thuế ngoài 
hạn ngạch: 25%)

USITC tiến hành rà soát giữa kỳ biện pháp 
tự vệ

Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra Thời gian Diễn tiến mới

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra

7
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STT

9

11

10

8

12

13

Thái Lan

Thái Lan

Hoa Kỳ

Indonesia

Hoa Kỳ

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Toàn cầu

Việt Nam

08/05/2023

08/05/2023

26/05/2023

26/04/2023

12/04/2023

Tôn phủ màu
(Painted hot dip 
galvanized of Cold 
rolled steel and 
painted hot dip 
plated or coated with 
aluminum zinc alloy 
of cold rolled steel - 
PPGI/PPGL)

Thép dây không gỉ 
(Stainless Steel Wire 
Rod)

Sợi hỗn hợp và Sợi 
nhân tạo
(Yarn of Synthetic 
or Artificial Staple 
Fibers)

Ống thép không 
hợp kim hàn tròn 
(CWP)
(Circular Welded 
Non-Alloy Steel Pipe)

Thép mạ hợp kim 
nhôm kẽm/Tôn lạnh 
không gỉ
(Hot dip plated 
or coated with 
aluminium zinc alloys 
of cold rolled steel 
- GL)

Chấm dứt áp thuế chống bán phá giá sau 
rà soát cuối kỳ 

Tiếp tục áp thuế chống bán phá giá sau rà 
soát cuối kỳ, mức thuế CBPG: 4,3% - 60,26%

USDOC ban hành Kết luận cuối cùng không 
có hành vi lẩn tránh thuế CBPG mà Hoa Kỳ 
đang áp dụng với hàng nhập khẩu Hàn Quốc

Ban hành kết quả rà soát biện pháp tự vệ, 
tiếp tục áp thuế thêm 03 năm với mức thuế 
và thời gian gia hạn cụ thể: 
- 22/5/2023 – 21/5/2024: Rp 766/Kg
- 22/5/2024 – 21/5/2025: Rp 553/Kg
- 22/5/2025 – 21/5/2026: Rp 340/Kg

USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng 
định có hành vi lẩn tránh thuế CBPG mà 
Hoa Kỳ đang áp dụng với hàng nhập khẩu 
từ Hàn Quốc. Mức thuế CBPG: 4,8%

Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra Thời gian Diễn tiến mới

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra

Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
trong 6 tháng đầu năm 2023

Australia Việt Nam,
 Lithuania

30/05/2023Hợp chất amoni 
nitrat
(Ammonium Nitrate)

Ủy ban CBPG Australia (ADC) ban hành Báo 
cáo dữ liệu thiết yếu, kết luận sơ bộ không 
gây thiệt hại đáng kể do hành vi phá giá. 
ADC đề xuất không áp thuế CBPG. Dự kiến 
kết luận điều tra cuối cùng sẽ công bố ngày 
08/08/2023.

14 Hoa Kỳ Việt Nam 12/04/2023Ống thép hàn 
carbon tiêu chuẩn
(Welded Carbon 
Steel Standard Pipes 
and Tubes)

USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng 
định có hành vi lẩn tránh thuế CBPG mà 
Hoa Kỳ đang áp dụng với hàng nhập khẩu 
từ Ấn Độ. Mức thuế CBPG: 7,08%
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STT

15

17

16

19

18

20

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

12/04/2023

12/04/2023

12/04/2023

30/03/2023

Ống thép hàn 
carbon tròn (CWP)
(Circular Welded 
Carbon Quality Steel 
Pipe)

Ống thép hình chữ 
nhật (LWRPT)
(Light-Walled 
Rectangular Pipe and 
Tube)

Tấm thép cuộn 
không gỉ 
(Stainless Steel Sheet 
and Strip-SSSS)

Ống thép hàn 
carbon tròn và Ống 
thép không hợp kim 
hàn tròn (CWP) 
(Circular Welded 
Carbon Steel Pipes; 
and Circular Welded 
Carbon Steel Pipes 
and Tubes)

USDOC ban hành kết luận sơ bộ không có 
hành vi lẩn tránh thuế CBPG mà Hoa Kỳ 
đang áp dụng với hàng nhập khẩu từ Đài 
Loan

USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng 
định có hành vi lẩn tránh thuế CBPG và CTC 
mà Hoa Kỳ đang áp dụng với hàng nhập 
khẩu từ Trung Quốc
- Mức thuế CBPG: 85,55%
- Mức thuế CTC: 39,01%

USDOC ban hành kết luận sơ bộ khẳng 
định có hành vi lẩn tránh thuế CBPG mà 
Hoa Kỳ đang áp dụng với hàng nhập khẩu 
từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan
Mức thuế CBPG: 
- Hàn Quốc: 15,79%
- Trung Quốc: 255.07%
- Đài Loan: 18,05%

USDOC ban hành kết luận cuối cùng khẳng 
định có hành vi lẩn tránh thuế CBPG, CTC 
mà Hoa Kỳ đang áp dụng với hàng nhập 
khẩu từ Trung Quốc
- Mức thuế CBPG: 58,04% 
- Mức thuế CTC: 75,6%

Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra Thời gian Diễn tiến mới

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra

21

Indonesia

Hoa Kỳ

Việt Nam, Thái Lan

Việt Nam, 
Trung Quốc

29/03/2023

14/03/2023Tủ đựng dụng cụ
(Tool chests and 
cabinets)

Giấy màng BOPP
(Biaxially Oriented 
Polypropylene Films)

Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia 
(KADI) tiến hành rà soát cuối kỳ lần thứ 2 
thuế CBPG

Tiếp tục áp thuế CBPG sau rà soát cuối kỳ. 
Mức thuế CBPG:
- Việt Nam: 327,17%, 
- Trung Quốc: 97,11% - 244,29%

Hoa Kỳ Việt Nam 03/04/2023Mắc áo bằng thép 
(Steel Wire Garment 
Hangers)

Tiến hành rà soát cuối kỳ lần thứ 2 việc áp 
thuế CBPG và CTC

Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
trong 6 tháng đầu năm 2023
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22

24

25

23

Mexico

Ấn Độ

Canada

Philippines

Việt Nam

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Đài Loan

Việt Nam

Việt Nam

24/02/2023

23/01/2023

16/01/2023

14/02/2023

Tấm trải sàn vinyl 
(Vinyl tiles other than 
in roll or sheet form)

Khớp nối ống bằng 
đồng 
(Copper Pipe 
Fittings)

Xi măng
(Cement)

Thép mạ
(Coated flat steels)

Cơ quan Thực thi Ngoại thương Mexico 
(UPCI) ban hành kết luận cuối cùng, áp 
thuế CBPG với Việt Nam từ 0% - 10,84%

Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ 
(DGTR) ban hành kết luận cuối cùng, không 
áp thuế CBPG đối với sản phẩm của Việt 
Nam do lượng nhập khẩu không đáng kể. 
Mức thuế CBPG đối với sản phẩm của 
Trung Quốc và Đài Loan: 1,44-2,05 USD/m2

Tiền hành rà soát cuối kỳ thuế CBPG và CTC

Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines 
(DTI) ban hành quyết định sửa đổi biện 
pháp thuế CBPG chính thức: 
- Xi măng loại 1: 0 - 23,07%
- Xi măng loại 1P: 0 - 23,33%

STT
Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra Thời gian Diễn tiến mới

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra

Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
trong 6 tháng đầu năm 2023
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Các vụ điều tra PVTM mới khởi xướng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
tại thị trường nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2023

STT

1

2

4

3

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Philippines

Chống bán phá giá

Chống bán phá giá

Chống bán phá giá

Tự vệ

Việt Nam, Trung Quốc, 
Campuchia, Colombia, 
Ấn Độ, Malaysia, Bồ 
Đào Nha, Đài Loan – 
Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. 
(Hoa Kỳ đồng thời điều 
tra chống trợ cấp với 
hàng nhập khẩu từ 
Trung Quốc, Ấn Độ)

Việt Nam, Trung Quốc 
và Ấn Độ

Việt Nam, Trung Quốc 
(điều tra chống trợ cấp 
với hàng nhập khẩu từ 
Trung Quốc)

Toàn cầu

Túi mua hàng bằng 
giấy
(Paper Shopping 
Bags)

Giá để đồ bằng thép
(Boltless Steel 
Shelving)

Máy xịt rửa áp lực 
cao chạy bằng gas
(Gas Powered 
Pressure Washers)

Vỏ bình ga bằng 
thép 
(LPG steel cylinders)

20/06/2023

15/05/2023

19/01/2023

29/03/2023

Quốc gia khởi 
xướng điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra

Quốc gia/Vùng lãnh 
thổ bị điều tra Ngày khởi xướngLoại vụ việc


